KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Báo cáo kết quả: “Điều tra, đánh giá tiềm năng, quy hoạch tổng quan khai thác và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước” đã được thực hiện trên cơ sở các tài liệu điều tra, thu thập, tổng hợp và chỉnh lý tài liệu và đặc biệt là kế thừa lượng tài liệu phong phú và đa dạng của các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh đã tiến hành trong các giai đoạn trước. Báo cáo đã đạt được những thành quả nhất định: đã biên hội được loạt bản đồ ĐVTV tỷ lệ 1/100.000 gồm bản đồ ĐCTV và các mặt cắt, bản đồ qui hoạch khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1/100.000 và 05 phụ lục đi kèm. Báo cáo đã nêu được đặc điểm địa chất, đặc điểm địa chất thuỷ văn của các tầng chứa nước, đánh giá được trữ lượng và chất lượng nước dưới đất, định hướng quy hoạch khai thác và bảo vệ bền vững cũng như các kết luận và kiến nghị một loạt các biện pháp quản lý tài nguyên nước dưới đất.

1. Những kết quả chính đạt được
Về địa chất

- Tỉnh Bình Phước là phần rìa tây nam đới uốn nếp Jura Đà Lạt, tiếp giáp kiểu áp kề với bồn trũng Cửu Long ở tây nam. Kiến tạo nên vỏ trái đất của tỉnh Bình Phước là các trầm tích tuổi Permi muộn, Trias sớm - giữa, Jura sớm  - giữa, các trầm tích xen phun trào Jura muộn - Creta sớm, Creta giữa, loạt các trầm tích Kainozoi từ Neogen đến Đệ tứ, các magma xâm nhập Jura muộn - Creta sớm và Paneogen, các phun trào bazan Neogen. Sự kiện địa chất quan trọng nhất ở Bình Phước là hoạt động núi lửa phun trào bazan trong một khoảng thời gian dài, kết quả là tạo ra các vùng đất đá bazan rộng lớn.

- Trong tỉnh tồn tại các hệ tầng địa chất như: Hệ tầng Tà Nốt (P3tn), Hệ tầng Tà Vát (P3tv), Hệ tầng Sông Sài Gòn (T1sg), Hệ tầng Châu Thới (T2ct), Hệ tầng Đăc Bùng (J1db), Hệ tầng Đăc Krông (J1dk), Hệ tầng La Ngà (J2ln), Hệ tầng Mã Đà (J2mđ), Hệ tầng Chiu Riu (J2cr), Hệ tầng Long Bình (J3-K1lb),  Hệ tầng Đại Nga ((N13đn), Hệ tầng Bà Miêu (N22bm), Hệ tầng Lộc Ninh ((N2-3ln), Hệ tầng Đất Cuốc (Q11đc), Hệ Đệ Tứ, các trầm tích Đệ tứ không phân chia. 
Các thành tạo magma xâm nhập như: Phức hệ Tây Ninh (Gb/J3tn), Phức hệ (An/J3 - K1sg), Phức hệ Bà Rá (M/K1 br), Phức hệ Định Quán (MDi, Di, GDi/K1đq), Phức hệ Cù Mông (Gd/ Ecm) và Phức hệ các đai mạch không phân chia.
- Các đứt gãy chính gồm các nhóm đứt gãy: Nhóm đứt gãy kinh tuyến bao gồm một loạt các đứt gãy như Lộc Ninh - Thủ Dầu Một, Sông Bé, Suối Rạt - Đồng In, Rạch Bé..., nhóm đứt gãy  đông bắc - tây nam và nhóm đứt gãy tây bắc - đông nam gồm các đứt gãy Bản Núi - Chiu Riu, Tà Mông - An Linh, Bình Long - Tân lập... Cho đến nay chưa có các tài liệu chứng minh được mối quan hệ giữa các hệ thống đứt gãy với tiềm năng nước dưới đất.Kết quả phân tích tài liệu địa vật lý trong đá gốc trước Kainozoi cũng chỉ khoanh vùng triển vọng chứa nước dựa trên các giá trị điện trở suất nhỏ hơn 50-55 ohm.m.
Về địa chất thuỷ văn
- Trên cơ sở các hệ tầng địa chất có mặt trong vùng, đã phân chia 8 tầng chứa nước chính là: Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1); Tầng chứa nước lỗ hổng  Pliocen giữa (n22); Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa - trên ((n22-3); Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên ((n13); Tầng chứa nước khe nứt trầm tích và phun trào Jura trên - Crata dưới (j3-k1); Tầng chứa nước khe nứt trầm tích Jura dưới-giữa (j1-2); Tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2); Tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3-t1).

- Tầng chứa nước lỗ hổng Piocen giữa (n22), nơi có bề dày tương đối lớn phân bố chủ yếu ở huyện Chơn Thành có khả năng khai thác trung bình. Tại đây có thể xây dựng các các nhà máy nước ngầm với quy mô vừa, công suất từ 1.000 đến 5.000 m3/ngày.

- Các tầng chứa nước khe nứt trong các thành tạo phun trào bazan có mức độ chứa nước rất không đồng nhất. Chỉ có thể khai thác nước dưới đất với quy mô vừa tại trung tâm của các khối bazan Pliocen giữa - trên ((n22-3) (Lộc Ninh, Bình Long, Phước Long) nơi có bề dày lớn, càng xa trung tâm bề dày càng mỏng, khả năng chứa nước kém nên chỉ khai thác được với quy mô nhỏ và đơn lẻ. Tuỳ khu vực, có thể xây dựng các các nhà máy với quy mô từ nhỏ đến vừa, công suất từ <1.000m3/ngày đến 1.000 - 5.000m3/ngày. Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên ((n13) có diện phân bố rộng (phía đông của huyện Phước Long, toàn bộ huyện Bù Đăng), tuy nhiên bề dày mỏng, khả năng chứa nước kém nên chỉ có thể khai thác đơn lẻ bằng các giếng khoan hoặc giếng đào.
- Các tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích và phun trào trước Kainozoi cũng có mức độ chứa nước rất không đồng nhất. Nước dưới đất chỉ tàng trữ trong khe nứt của các đá và trong các đới phá huỷ kiến tạo. Tại đây có thể xây dựng các các nhà máy với quy mô từ nhỏ đến vừa, công suất từ <1.000m3/ngày đến 1.000 - 5.000m3/ngày. 
- Tổng trữ lượng khai thác nước dưới đất trong phạm vi tỉnh Bình Phước là 1.964.000 m3/mgày. Trong đó trữ lượng động là  1.806.000 m3/ngày (chiếm 92% tổng trữ lượng khai thác) và trữ lượng tĩnh là  158.000 m3/ngày (chiếm 8% tổng trữ lượng khai thác). 

- Nước dưới đất chủ yếu là nước nhạt đến siêu nhạt, nhìn chung các chỉ tiêu hóa lý đều đáp ứng các tiêu chuẩn cho ăn uống. Thành phần hóa học của nước ổn định không thay đổi theo thời gian. Hai vấn đề nổi cộm nhất với chất lượng nước dưới đất phục vụ ăn uống là độ pH thấp và bị nhiễm bẩn các hợp chất Nitơ. Nước dưới đất có chất lượng thuận lợi cho các mục tiêu kỹ thuật như làm nguội động cơ, sử dụng trong các nồi hơi áp suất bình thường, tổng lượng cặn nhỏ, không có tính sủi bọt. Kết quả tính toán cho thấy về cơ bản nước dưới đất đạt chỉ tiêu từ tưới tốt đến đạt tiêu chuẩn.

- Trong phạm vi tỉnh phát hiện được các nguồn nước được coi là nước khoáng sau: lỗ khoan S1 phường Tân Bình - thị xã Đồng Xoài, thuộc loại nước khoáng silic,  nguồn nước khoáng này đã được ghi vào danh bạ “Các nguồn nước khoáng và nước nóng Việt Nam năm 1998” và đang được khai thác phục vụ ăn uống. Ngoài ra còn một số giếng khoan, giếng đào và nguồn lộ cũng gặp nước khoáng silic với hàm lượng từ 40,00 đến 84,95 mg/l (37 điểm).
Về quy hoạch khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

- Dựa trên các tiêu chí về tỷ lệ tăng dân số, mức tiêu thụ trên đầu người, tỷ số giữa lượng nước cho công nghiệp, thương mại và công cộng với lượng nước cho sinh hoạt, lượng thất thoát nước, tỷ lệ nối mạng và tỷ lệ % diện phủ cấp nước đã tính toán được tổng nhu cầu nước phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp thương mại và công cộng cho năm 2010  và 2015 lần lượt là 90.922m3/ngày và 144.256 m3/ngày .

- Dựa trên các nguyên tắc phân vùng và một hệ thống điểm số đánh giá đã phân chia tỉnh thành 4 vùng với mức độ thuận lợi khó khăn về khai thác nước dưới đất khác nhau, đó là các vùng:  thuận lợi (( 25 điểm); tương đối thuận lợi(20 đến <25 điểm); khó khăn (16 đến <20 điểm) và rất khó khăn (<16 điểm). Trong mỗi vùng, có các giải pháp khai thác nước dưới đất và loại hình cấp nước phù hợp riêng cho từng vùng. Các loại hình cấp nước bao gồm: Cấp nước tập trung kiểu lỗ khoan công nghiệp, giếng khoan lắp bơm tay, giếng đào đường kính lớn.

- Bản đồ qui hoạch khai thác dưới đất thể hiện 2 nội dung lớn, đó là: 1- Phân vùng qui hoạch khai thác và loại hình khai thác (4 loại vùng và loại hình cấp nước phù hợp); 2- Quản lý khai thác và bảo vệ bền vững tài nguyên nước dưới đất (Số lượng, qui mô và vị trí các công trình khai thác đến 2015, số lượng và vị trí các công trình quan trắc, các khu công nghiệp hiện hữu và dự kiến. 

2. Một số kiến nghị
- Bình Phước là một trong số ít tỉnh có bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/100.000 trên qui mô toàn tỉnh. Hiện tại trong tỉnh đã có 2 tờ bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1/50.000 với diện tích khoảng 4.400km2 (chiếm 64% diện tích toàn tỉnh). Trong tương lai đầu tư vào công tác lập bản đồ chỉ nên tập trung vào việc đo vẽ bổ xung khu vực phía đông của tỉnh để thành lập bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/50.000 của cả tỉnh, cập nhật, nâng cấp bản đồ sau mỗi khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm khi đã thu thập được thêm nhiều thông tin mới bổ sung làm chính xác hóa ranh giới, diện phân bố, mức độ giàu nghèo và chất lượng nước dưới đất.

- Điều tra nguồn nước cần tiến hành trước một bước tại các khu công nghiệp và đô thị theo hai hướng: 1) UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Công ty cấp nước chịu trách cấp nước cho các khu công nghiệp theo giá nước kinh doanh. 2) UBND tỉnh cho phép Ban quản lý các Khu công nghiệp tự chịu trách nhiệm về việc cấp nước trong khu công nghiệp. Tùy theo thẩm quyền UBND tỉnh giao phó, Công ty cấp nước hoặc ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ ký các hợp đồng với các cơ quan chuyên môn để tiến hành điều tra nguồn nước, xin phép khai thác nước dưới đất theo các qui định hiện hành.

- Thăm dò, thăm dò tỷ mỉ kết hợp khai thác chỉ nên tiến hành khi có các yêu cầu cấp nước cụ thể, và kinh phí cho các hoạt động này do người sử dụng nước dưới đất chi trả. Các đề án loại này phải tuân thủ các qui định của Bộ Tài Nguyên và Môi trường và nghị định của Chính phủ (Quyết định số 05/2003/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành “Qui định về cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất” ngày 4 tháng 9 năm 2003 và Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ “Qui định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước” và Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định). 

- Công tác thăm dò kết hợp khai thác đến năm 2015 cần tập trung vào xây dựng 61 công trình khai thác qui mô nhỏ (công suất <1.000 m3/ngày); 07 công trình khai thác qui mô vừa (công suất từ 1.000 đến 5.000 m3/ngày). Với số lượng các công trình như trên về cơ bản đáp ứng được nhu cầu về nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt và công nghiệp.
- Hiện nay tình hình khai thác nước dưới đất trong nhân dân trên địa bàn của tỉnh Bình Phước chưa có các số liệu cụ thể, trong thời gian tới cần phải tiến hành công tác điều tra hiện trạng khai thác nước dưới đất trong toàn tỉnh và phải thường xuyên cập nhật các số liệu để quản lý, khai thác và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên nước quý hiếm của tỉnh.
- Trong thời gian tới cần triển khai các nghiên cứu chuyên đề: 1) Điều tra và đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất, hàng năm thường xuyên cập nhật các số liệu về hiện trạng khai thác nước dưới đất của cả tỉnh; 2) Nghiên cứu ảnh hưởng của các hồ chứa lớn trong tỉnh đối với số lượng và chất lượng nước dưới đất; 3) Nghiên cứu khai thác kết hợp nước mặt và nước dưới đất cung cấp cho các thị xã, thị trấn, khu dân cư, khu công nghiệp; 4) Nghiên cứu cở sở khoa học của bổ sung nhân tạo và khả năng ứng dụng của nó trong địa bàn tỉnh Bình Phước; 5) Nghiên cứu chính sách định giá nước, giảm thất thoát nguồn nước cung cấp; 6) Nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, nhân sự và nguồn lực của  các cơ quan quản lý nước dưới đất.

- Tỉnh Bình Phước hiện đã có mạng quan trắc mực nước và chất lượng nước trên toàn tỉnh với 20 trạm (do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý). Tuy nhiên mạng quan trắc này chưa quan trắc đầy đủ tất cả các tầng chứa nước. Cần phải bổ sung thêm một số trạm như báo cáo đã nêu và tiến hành vận hành các trạm. Đồng thời cần phải xây dựng hoàn chỉnh và vận hành  cả 3 loại mạng quan trắc, đó là mạng quan trắc mực nước và chất lượng nước dưới đất (gồm 30 trạm),  Mạng quan trắc lưu lượng sông suối (20 trạm) và Mạng quan trắc nhiễm bẩn nước dưới đất (15 trạm).

- Tuỳ theo ngân sách được phân bổ, cần tiến hành các hoạt động cụ thể để quản lý nước dưới đất đạt các mục tiêu khai thác nước dưới đất bền vững, tăng cường trữ lượng an toàn, bảo tồn nước, bảo vệ chất lượng nước, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm thu thập và phân tích số liệu và  truyền thông công cộng, giáo dục.
 - Các khu công nghiệp hiện tại mới có một số nhà máy hoạt động, đa số là còn trong quy hoạch, cần phải có quy hoạch cụ thể về vị trí các bãi rác thải công nghiệp, khí thải, nước thải…, cũng như quy trình công nghệ xử lý các chất thải công nghiệp để hạn chế tối đa, giảm thiểu nhiễm bẩn các tầng chứa nước.
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